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Trường Việt Ngữ Saddleback  
24252 El Toro Road, Laguna Woods CA 92653 

 
 Lời Nguyện Trước Giờ Học 

 

(Làm dấu thánh giá ) Xin Thiên Chúa là Cha nhân từ, chúc lành cho 
buổi học của chúng con hôm nay được kết quả tốt đẹp. Xin giúp chúng con: 
biết lắng nghe và vâng lời thầy cô giáo. Xin giúp chúng con là những người 
con ngoan nơi gia đình, là công dân tốt ngoài xã hội. Giúp chúng con trưởng 
thành trong Đức Tin và Đức Mến; xây dựng một  xã hội hòa bình, chân lý và 
bác ái. Chúng con cầu xin nhân Danh Chúa Giêsu, Chúa chúng con. Amen. 
(Làm dấu thánh giá) 

 

 

 
 Lời Nguyện Sau Giờ Học 

 
(Làm dấu thánh giá) Lạy Chúa, chúng con cám ơn Chúa đã  ban cho 

giờ  học vừa qua được kết thúc tốt đẹp. Xin cho chúng con ra đi trong an bình 
và  vui tươi. Xin cho chúng con sống ngoan ngoãn và  hiếu thảo với cha mẹ ; 
sống yêu thương và  chia sẻ với anh chị em; sống chân thật và giúp đỡ bạn bè. 
Xin giúp chúng con hoàn thành mọi trách nhiệm nơi gia đình và học đường. 
Amen. (Làm dấu thánh giá) 
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Lời Ngỏ 
 

Bảo tồn ngôn ngữ và văn hóa Việt là một trong những ước mơ của phần lớn 
các gia đình Việt Nam ở hải ngoại. 
  

Việc dạy và học tiếng Việt đã trở thành công việc không thể thiếu trong hầu 
hết các cộng đồng người Việt.  Ðể đáp ứng nhu cầu đó, các thầy cô trường Thánh 
Tôma Thiện qua bao năm tháng ấp ủ đã biên soạn một bộ sách giáo khoa Tiếng 
Nước Tôi. 

 
Các bài học trong tập sách này được các thầy cô góp nhặt từ những sách 

giáo khoa Việt Văn được xuất bản trước năm 1975 tại miền Nam Việt Nam và tại 
các trung tâm Việt Ngữ tại hải ngoại. 
  

Một số bài trong bộ sách này được trích từ những tác phNm của các nhà giáo, 
nhà văn, nhà thơ, mà vì hoàn cảnh chúng tôi không thể trực tiếp xin phép được. 
Kính mong quí vị, vì lợi ích của việc bảo tồn tiếng Việt và cũng vì lòng quảng đại 
xin cho chúng tôi được mạn phép làm công việc này. 
 

Bộ sách này được biên soạn với rất nhiều nỗ lực của các thầy cô, nhưng chắc 
chắn cũng không tránh khỏi những khiếm khuyết.  Chúng tôi mong muốn các nhà 
trí thức, nhà giáo, hay các bậc cha mẹ vui lòng bỏ qua.  Chúng tôi sẵn sàng lắng 
nghe những phê bình, góp ý của quý vị. 

 
 

Ban Biên Soạn 
Trường Thánh Tôma Thiện 
 



www.tvnsaddleback.org 

 

Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-6 

29 Chữ Cái Tiếng Việt 
 

A Ă Â B C D 
(a) (á) (ớ) (bê) (xê) (dê) 

Đ E Ê G H I 
(đê) (e) (ê) (giê) (hát) (i) 

K L M N O Ô 
(ca) (e-lờ) (em-mờ) (en-nờ) (o) (ô) 

Ơ P Q R S  T 
(ơ) (pê) (cu) (e-rờ) (ét-sì) (tê) 

 

U Ư V X Y 
(u) (ư) (vê) (ích-xì) (i-cờ-rét) 

 

12 Nguyên Âm Đơn 
 

A Ă Â E Ê I 
(a) (á) (ớ) (e) (ê) (i) 

O Ô Ơ U Ư Y 
(o) (ô) (ơ) (u) (ư) (i-cờ-rét) 

 
Cách Phát Âm Chữ Cái 
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A Ă Â B C D 
(a) (á) (ớ) (bờ) (cờ) (dờ) 

Đ E Ê G H I 
(đờ) (e) (ê) (gờ) (hờ) (i) 

K L M N O Ô 
(cờ) (lờ) (mờ) (nờ) (o) (ô) 

Ơ P Q R S T 
(ơ) (pờ) (quờ) (rờ) (sờ) (tờ) 

 

U Ư V X Y 
(u) (ư) (vờ) (xờ) (i) 

 
Cách Phát Âm Phụ Âm Ghép 

 
CH GH GI KH NG NGH
(chờ) (gờ) (giờ) (khờ) (ngờ) (ngờ) 

 

NH PH QU TH TR 
(nhờ) (phờ) (quờ) (thờ) (trờ) 
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Mục Lục 
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Bài 11: ong, ông, ưng............................................................................... 129 
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Bài 14: ai, ui, ui ........................................................................................ 165 

Bài 15: ay, ây, uy ..................................................................................... 177 
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Bài 1: ip, op, up 

iipp    oopp    uupp  

 

  

cái nhíp cái bóp cái cúp 

   
đánh nhịp con cọp chụp hình 
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Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 
 

+n +m +t   
an 
ăn 
ân 
en 
ên 
in 
on 
ôn 
ơn 
un 

am 
ăm 
âm 
em 
êm 
im 
om 
ôm 
ơm 
um 

at 
ăt 
ât 
et 
êt 
it 
ot 
ôt 
ơt 
ut 
ưt 

  

     
     

 
 
 
Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 
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p 

 
 
Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 

ip 
 

íp híp kíp líp nhíp típ  
ịp bịp dịp kịp nhịp   

 

op 
 

óp bóp cóp góp móp tóp  
ọp cọp họp mọp sọp tọp  

 

up 
 

úp cúp đúp lúp núp súp túp 
ụp cụp đụp lụp thụp xụp  

p 
 op 
 ôp 
 ơp 
 up 

 ip 
 êp 
 ep 
 âp 
 ăp 
 ap 

ă 

u 
ơ 
ô 
o 
i 
ê 
e 
â 
a 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây để các em viết vào những chỗ trống.)   
 

ip     op     up 

 

 

_________________________________  _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________

  

_________________________________ _________________________________
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Ô Chữ 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào các ô chữ sao cho đúng.) 
 

cái bóp cái cúp cái nhíp 
chụp hình con cọp đánh nhịp 

 

Ngang 

3. 

4.  

5. 

 

6. 

 

Dọc 

1. 

1 

  2 

  3             

    
4               

    

  5             

  

  
6                 

 

2. 
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Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có vần ip, gạch dưới những từ có 
vần op và đóng khung những từ có vần up. Sau đó, cho các em đọc lại những từ này.) 
 

Mẹ dùng nhíp nhổ cái dằm ra khỏi ngón 
tay của Hòa. 

Thầy Quang đánh nhịp cho các em học 
sinh hát. 

 
Nga tặng mẹ cái bóp da màu trắng trong 
ngày sinh nhật của mẹ. 

 
Mỗi lần đi sở thú, Tú đều đến ngắm nhìn 
con cọp màu trắng. 

 
Trong kỳ thi đố vui vừa qua, đội của Hồng 
đã lãnh được cúp hạng nhất. 

 
Anh Hải chụp hình từng người trong gia 
đình để làm kỷ niệm. 

 
Trả Lời Câu Hỏi 
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(Cho các em chọn câu trả lời thích hợp nhất.) 
 
 
 

Mẹ dùng cái gì để nhổ cái dằm ra? 

 Cái kéo.  Cái nhíp.  Con dao. 

Thầy Quang làm gì? 

 Đánh nhịp.  Hát.  Múa. 

Nga tặng mẹ cái gì trong ngày sinh nhật? 

 Bóp da.  Giày da.  Kẹp tóc. 

Tú ngắm nhìn con cọp màu gì? 

 Cam.  Đen.  Trắng. 

Trong kỳ thi đố vui vừa qua, đội của Hồng được cái gì? 

 Bằng khen.  Cái cúp.  Hạng nhất. 

Anh Hải chụp hình để làm gì? 

 Để làm kỷ niệm.  Để tặng cho từng 
người. 

 Vì anh thích. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.  Sau đó cho các em đọc lại từng câu.) 
 

Me dung nhip nhô cai dăm ra 
khoi ngon tay cua Hoa. 

Nga tăng me cai bop da mau 
trăng trong ngay sinh nhât 
cua me. 

Trong ky thi đô vui vưa qua, 
đôi cua Hông đa lanh đươc 
cup hang nhât. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 
cho các em viết lại nguyên câu.) 
 
Thẩy Quang đãnh nhịp cho các em học sinh hạt.  
(3 lỗi) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Anh Hải chụp hình tứng người trong gia đỉnh để 
làm kỹ niệm.  (3 lỗi) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Điền Vào Chỗ Trống 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào chỗ trống sao cho đúng.) 
 

con cọp, chụp hình, nhíp 

Mẹ dùng ______________ nhổ
cái dằm ra khỏi ngón tay của 
Hòa. 

Mỗi lần đi sở thú, Tú đều đến 
ngắm nhìn ______________ 
màu trắng.  

Anh Hải ______________ từng 
người trong gia đình để làm kỷ 
niệm.  
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Ráp Câu  
(Sắp xếp lại những từ sau đây và viết lại thành một câu có ý nghĩa.  N hớ cách viết hoa và chấm 
câu.) 
 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

đánh nhịp 

các em học sinh

cho 

thầy Quang 

hát 

con cọp 
mỗi lần đi sở thú 

màu trắng 

Tú đều đến ngắm nhìn 
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Kiếm Chữ 
(Cho các em tìm và khoanh tròn những từ sau.) 
 

p q o r s u r â g ê 

h n h í p n c l c n 

ễ u b ự l ô ú ề h g 

u e c ọ p a p u ụ i 

đ k c ă v t ê l p ư 

đ á n h n h ị p h r 

s x t h b u a v ì s 

r ê ư y ó g c ừ n y 

q p x t p i ơ n h i 
 

 
     

nhíp đánh 
nhịp 

bóp cọp cúp chụp 
hình 
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Bài 2: ăp, âp 

ăăpp    ââpp  

 
 

trái bắp cái cặp cái nắp 

 

cá mập gấp hình ẩn nấp 
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Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 
 

+n +m +t   
an 
ăn 
ân 
en 
ên 
in 
on 
ôn 
ơn 
un 

am 
ăm 
âm 
em 
êm 
im 
om 
ôm 
ơm 
um 

at 
ăt 
ât 
et 
êt 
it 
ot 
ôt 
ơt 
ut 
ưt 
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Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 
 

p 

 
 
Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 
 

ăp 
 

ắp bắp cắp đắp gắp lắp nắp 
ặp cặp chặp gặp lặp   

 

âp 
 

ấp bấp  cấp chấp gấp hấp lấp 
ập bập  cập đập gập hập lập 

 

p 
 op 
 ôp 
 ơp 
 up 

 ip 
 êp 
 ep 
 âp 
 ăp 
 ap 

u 
ơ 
ô 
o 
i 
ê 
e 
â 
ă 
a 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây để các em viết vào những chỗ trống.)   
 

ăp     âp 

 
 

_________________________________  _________________________________ 

 

 

_________________________________ _________________________________

 
 

_________________________________ _________________________________
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Ô Chữ 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào các ô chữ sao cho đúng.) 
 

ẩn nấp cá mập cái cặp 
cái nắp gấp hình trái bắp 

 

Ngang 

3. 
 

5. 
 

Dọc 

1. 

 

2. 

 

4. 
 

1 2 

    
3               

    

    
4     

5               

      

    

    

    

  
 

5.  
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Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có vần ăp và gạch dưới những từ có 
vần âp.  Sau đó, cho các em đọc lại những từ này.) 
 

Lan lựa những trái bắp màu vàng nhạt. 

Đầu năm học, mẹ mua cho Lập cái cặp da 
màu đen. 

 
Bà dùng cái nắp nồi để đậy chảo bánh xèo.

Cá mập có hàm răng nhọn để xé mồi. 

Bố dạy Vy gấp hình con hạc bằng giấy. 

 
Khi chơi trốn tìm, Tí và Tú hay ẩn nấp sau 
bụi cây. 

Trả Lời Câu Hỏi 
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(Cho các em chọn câu trả lời thích hợp nhất.) 
 
 
 

Lan lựa những trái bắp như thế nào? 

 Lớn. 
 

 Màu vàng nhạt.  Màu xanh nhạt. 

Mẹ mua cho Lập cái cặp mới khi nào? 

 Đầu năm học.  Giữa năm học.  Cuối năm học. 
 

Bà dùng nắp nồi để đậy cái gì? 

 Chảo bánh xèo. 
 

 Nồi cháo. 
 

 Nồi cơm. 

Răng của cá mập như thế nào? 

 Cùn.  Nhọn.  Lớn. 

Bố dạy cho Vy làm gì? 

 Gấp hình.  Vẽ hình.  Viết chữ. 

Khi chơi trốn tìm, Tí thường nấp ở đâu? 

 Sau bụi cây.  Sau cánh cửa.  Trên cành cây. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.  Sau đó cho các em đọc lại từng câu.) 
 

Đâu năm hoc, me mua cho 
Lâp cai căp da mau đen. 

 

Ba dung cai năp nôi đê đây 
chao banh xeo. 

Khi chơi trôn tim, Ti va Tu 
hay ân nâp sau bui cây. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 
cho các em viết lại nguyên câu.) 
 

Cá mập có hảm răng nhọn để xẽ mối.  (3 lỗi) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Bố dạy Vy gấp hĩnh con hạc bằng giầy.  (2 lỗi) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Điền Vào Chỗ Trống 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào chỗ trống sao cho đúng.) 
 

cá mập, cái nắp nồi, trái bắp 

Lan lựa những _____________ 
màu vàng nhạt. 

Bà dùng ______________ để 
đậy chảo bánh xèo. 

______________ có hàm răng 
nhọn để xé mồi. 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-31 

Ráp Câu  
(Sắp xếp lại những từ sau đây và viết lại thành một câu có ý nghĩa.  N hớ cách viết hoa và chấm 
câu.) 
 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

gấp hình 

con hạc 
bố dạy Vy 

bằng giấy 

cái nắp nồi 

bà 

dùng 

để đậy 

chảo bánh xèo 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-32 

Kiếm Chữ 
(Cho các em tìm và khoanh tròn những từ sau.) 
 

p q o r c ặ p â g ê 

m ê g m i n ơ r c n 

N n n ấ p c â y á g 

y e ư y d a h p m g 

n k c ă v b ê l ậ ậ 

ắ c m á y ắ a y p y 

p h t p q p a v t s 

h g ấ p h ì n h i y 

q y x t v i ơ n ê i 
 

 
  

bắp cặp nắp cá 
mập 

gấp 
hình 

ẩn nấp
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-33 

 
  

Bài 3: êp, ôp, ơp 

êêpp    ôôpp    ơơpp  

  

cái bếp vỏ lốp lớp học 

 

con rệp hộp kẹo lợp mái 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-34 

Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 
 

+n +m +t   
an 
ăn 
ân 
en 
ên 
in 
on 
ôn 
ơn 
un 

am 
ăm 
âm 
em 
êm 
im 
om 
ôm 
ơm 
um 

at 
ăt 
ât 
et 
êt 
it 
ot 
ôt 
ơt 
ut 
ưt 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-35 

Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 
 

p 

 
 
Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 
 

êp 
 

ếp bếp nếp xếp    
ệp rệp      

 

ôp 
 

ốp bốp cốp đốp lốp sốp  
ộp bộp cộp dộp độp gộp hộp 

 

ơp 
 

ớp chớp đớp hớp lớp nhớp  
ợp bợp chợp hợp lợp rợp  

p 
 op 
 ôp 
 ơp 
 up 

 ip 
 êp 
 ep 
 âp 
 ăp 
 ap 

â 
ă 

u 
ơ 
ô 
o 
i 
ê 
e 

a 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-36 

Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây để các em viết vào những chỗ trống.)   
 

êp     ôp     ơp 

  

_________________________________  _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________

  

_________________________________ _________________________________
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-37 

Ô Chữ 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào các ô chữ sao cho đúng.) 
 

cái bếp con rệp hộp kẹo 
lớp học lợp mái vỏ lốp 

 

Ngang 

1. 

 

3. 
 

5. 

 

6. 

 

Dọc 

2. 
 

1     2     

  
3             

  4 

5             

    

    

  

  
6             

 

4. 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-38 

Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có vần êp, gạch dưới những từ có 
vần ôp và đóng khung những từ có vần ơp.  Sau đó, cho các em đọc lại những từ này.) 
 

Bố mua cái bếp mới vì cái cũ đã bị hư. 

 
Quần áo cũ trong nhà kho hay có nhiều 
con rệp. 

Xe bị nổ lốp nên bố phải ngừng để thay vỏ 
lốp mới. 

 
Vào ngày lễ Valentine, bố tặng mẹ một hộp 
kẹo hình trái tim. 

 
Hôm nay trong lớp học, Hoa cho Hà mượn 
hộp bút màu. 

Chú Hợp đã dùng hết hai hộp đinh để lợp 
lại mái nhà. 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-39 

Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em chọn câu trả lời thích hợp nhất.) 
 
 
 

Tại sao bố mua cái bếp mới? 

 Vì bố không thích cái 
bếp cũ. 

 Vì cái bếp cũ bị hư.  Vì cái bếp mới đẹp. 

Quần áo cũ hay có những con gì? 

 Con gián. 
 

 Con giun. 
 

 Con rệp. 

Tại sao bố ngừng xe? 

 Để đổ nhớt.  Để đổ xăng.  Để thay vỏ lốp. 

Bố tặng mẹ hộp kẹo khi nào? 

 Giáng Sinh. 
 

 Valentine.  Tết. 
 

Ở trong lớp, Hoa làm gì cho Hà? 

 Cho mượn bút chì.  Cho mượn cục tẩy.  Cho mượn hộp bút 
màu. 

Chú Hợp dùng hết mấy hộp đinh để lợp mái nhà? 

 Một.  Hai.  Ba. 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-40 

Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.  Sau đó cho các em đọc lại từng câu.) 
 

Quân ao cu trong nha kho 
hay co nhiêu con rêp. 

Xe bi nô lôp nên bô phai 
ngưng đê thay vo lôp mơi. 

 

Hôm nay trong lơp hoc, Hoa 
cho Ha mươn hôp but mau. 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-41 

Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 
cho các em viết lại nguyên câu.) 
 
Vào ngáy lễ Valentine, bố tằng mẹ một hốp kẹo 
hình trãi tim.  (4 lỗi) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Chú Hợp đá dùng hết hai hộp đinh đễ lợp lại mãi 
nhà.  (3 lỗi) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-42 

Điền Vào Chỗ Trống 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào chỗ trống sao cho đúng.) 
 

cái bếp, hộp kẹo, lớp học 

Bố mua ______________ mới 
vì cái cũ đã bị hư. 

 

Vào ngày lễ Valentine, bố tặng 
mẹ một ______________ hình 
trái tim. 

Hôm nay trong ____________, 
Hoa cho Hà mượn hộp bút màu.
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-43 

Ráp Câu  
(Sắp xếp lại những từ sau đây và viết lại thành một câu có ý nghĩa.  N hớ cách viết hoa và chấm 
câu.) 
 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

lợp mái nhà 

hai hộp đinh 

để 

chú Hợp 

đã dùng hết 

con rệp 

trong nhà kho 

quần áo cũ 

hay có nhiều 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-44 

Kiếm Chữ 
(Cho các em tìm và khoanh tròn những từ sau.) 
 

p h o r s u r â t ê 

n u c h ù y ơ r h n 

l y r v ỏ l ố p u g 

ớ c ệ y d a h p ê i 

p h p ă v t ê l ô ư 

â ư n l ợ p m á i m 

s ơ t p q h a v b s 

r h ộ p k ẹ o q ế y 

q g x t v ế ơ n p i 
 

 
 

 
 

bếp rệp vỏ lốp hộp 
kẹo 

lớp lợp 
mái 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-45 

Bài 4: ac, ec 

aacc    eecc  

  

thác nước khuân vác hồng hạc 

   
con kéc con khẹc dân tộc Xéc



www.tvnsaddleback.org 

 

Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-46 

Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 
 

+n +m +t +p  
an 
ăn 
ân 
en 
ên 
in 
on 
ôn 
ơn 
un 

am 
ăm 
âm 
em 
êm 
im 
om 
ôm 
ơm 
um 

at 
ăt 
ât 
et 
êt 
it 
ot 
ôt 
ơt 
ut 
ưt 

ap 
ăp 
âp 
ep 
êp 
ip 
op 
ôp 
ơp 
up 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-47 

Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 
 

c 

 
 
Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 
 

ac 
 

ác bác các đác gác khác phác  
ạc bạc hạc lạc mạc nạc tạc 

 

ec 
 

éc léc méc néc téc   
ẹc khẹc      

 

c 

 uc 
 ưc 
 ôc 
 oc 
 ec 
 âc 
 ăc 
 ac 

ă 

ư 
u 
ô 
o 
e 
â 
a 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-48 

Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây để các em viết vào những chỗ trống.)   
 

ac     ec 

  

_________________________________  _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________

  

_________________________________ _________________________________
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-49 

Ô Chữ 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào các ô chữ sao cho đúng.) 
 

con kéc con khẹc dân tộc Xéc 
hồng hạc khuân vác thác nước 

 
Ngang 

2. 
 

5. 

6. 

 

Dọc 

1. 

 

3. 

 

1 

2 3               

    

    

    4 

      
5                   

      

      

    
6               

 

4. 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-50 

Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có vần ac và gạch dưới những từ có 
vần ec.  Sau đó, cho các em đọc lại những từ này.) 
 

Thác Cam Ly là một trong những thắng 
cảnh đẹp ở Đà Lạt. 

 
Chú Hợp làm nghề khuân vác rất mệt 
nhọc.  
Chim hồng hạc có được bộ lông màu hồng 
vì chỉ ăn tôm và tép. 

 
Con kéc nhà Tâm cất lên tiếng chào mỗi 
khi khách đến nhà. 

 
Ở vài nơi, con khỉ còn được gọi là con 
khẹc. 

 
Dân tộc Xéc là một trong năm mươi bốn 
dân tộc của nước Việt Nam ta. 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-51 

Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em chọn câu trả lời thích hợp nhất.) 
 
 
 

Đà Lạt có thắng cảnh gì đẹp? 

 Chùa Một Cột.  Chùa Thiên Mụ.  Thác Cam Ly. 

Chú Hợp làm nghề gì? 

 Khuân vác.  Thu dọn.  Vác cửa. 

Chim hồng hạc ăn gì để có bộ lông màu hồng? 

 Tép.  Tôm.  Cả hai đều đúng. 
 

Mỗi khi khách đến nhà, con kéc thường làm gì? 

 Chào hỏi.  Khóc.  Cả hai đều đúng. 

Ở vài nơi, con khỉ còn được gọi là gì? 

 Đười ươi.  Khẹc.  Vượn. 

Nước Việt nam ta có bao nhiêu dân tộc? 

 Hai mươi bốn.  Ba mươi bốn.  Năm mươi bốn. 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-52 

Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.  Sau đó cho các em đọc lại từng câu.) 
 

Thac Cam Ly la môt trong 
nhưng thăng canh đep ơ Đa 
Lat.  

Chim hông hac co đươc bô 
lông mau hông vi chi ăn tôm 
va tep. 

 

Dân tôc Xec la môt trong 
năm mươi bôn dân tôc cua 
nươc Viêt Nam ta.  
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-53 

Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 
cho các em viết lại nguyên câu.) 
 
Chú Hợp lám nghể khuân vác rất mệt nhóc.  (3 
lỗi) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Con kéc nhà Tâm cất lên tiếng cháo mối khi 
khách đền nhà.  (3 lỗi) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-54 

Điền Vào Chỗ Trống 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào chỗ trống sao cho đúng.) 
 

con kéc, con khẹc, khuân vác 

Chú Hợp làm nghề __________ 
rất mệt nhọc. 

______________ nhà Tâm cất 
lên tiếng chào mỗi khi khách 
đến nhà.  

Ở vài nơi, con khỉ còn được gọi 
là ______________. 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-55 

Ráp Câu  
(Sắp xếp lại những từ sau đây và viết lại thành một câu có ý nghĩa.  N hớ cách viết hoa và chấm 
câu.) 
 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

dân tộc Xéc 

một trong năm mươi bốn

của nước Việt Nam ta 

là 
dân tộc 

thác Cam Ly 

thắng cảnh đẹp 
một trong những

ở Đà Lạt là 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-56 

Kiếm Chữ 
(Cho các em tìm và khoanh tròn những từ sau.) 
 

p q o r s u r â g ê 

n ê h ồ n g h ạ c n 

ơ u b x t n h í k g 

x h i m h a h p é i 

é k c ă á t t l c ư 

c c g k c r k h ẹ c 

s a t ì q r ả v t s 

k h u â n v á c i y 

q p x t v i ơ n ê i 
 

 
  

    

thác khuân 
vác 

hồng 
hạc 

kéc khẹc Xéc 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-57 

Bài 5: oc, uc 

oocc    uucc  

 

con cóc mái tóc học bài 

 
hoa cúc húc đẩy bục đọc 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-58 

Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 
 

+n +m +t +p  
an 
ăn 
ân 
en 
ên 
in 
on 
ôn 
ơn 
un 

am 
ăm 
âm 
em 
êm 
im 
om 
ôm 
ơm 
um 

at 
ăt 
ât 
et 
êt 
it 
ot 
ôt 
ơt 
ut 
ưt 

ap 
ăp 
âp 
ep 
êp 
ip 
op 
ôp 
ơp 
up 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-59 

Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 
 

c 

 
 
Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 
 

oc 
 

óc bóc cóc dóc góc hóc lóc  
ọc bọc cọc dọc đọc học lọc 

 

uc 
 

úc cúc đúc húc khúc lúc múc 
ục bục cục dục đục gục hục 

 

c 

 uc 
 ưc 
 ôc 
 oc 
 ec 
 âc 
 ăc 
 ac 

ư 
u 
ô 
o 
e 
â 
ă 
a 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-60 

Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây để các em viết vào những chỗ trống.)   
 

oc     uc 

  

_________________________________  _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________

  

_________________________________ _________________________________
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-61 

Ô Chữ 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào các ô chữ sao cho đúng.) 
 

bục đọc con cóc hoa cúc 
học bài húc đẩy mái tóc 

 

Ngang 

1. 

 

6. 

 

Dọc 

2. 
 

3. 

 

4. 

 

1           2 3 

    
4   5   

        

        

        
6             

    

    
 

5. 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-62 

 
Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có vần oc và gạch dưới những từ có 
vần uc.  Sau đó, cho các em đọc lại những từ này.) 
 

Con cóc mập và có da sần sùi hơn con ếch.

 

Mái tóc của dì Ngọc dài và óng ả. 

 
Tí luôn chăm chỉ học bài Việt Ngữ. 

 
Hoa cúc trắng có nhụy màu vàng. 

 
Hai chú dê đang húc nhau ở trên chiếc 
cầu. 

Trí bước lên bục đọc bài văn chia tay cuối 
năm học. 

 
 



www.tvnsaddleback.org 

 

Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-63 

Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em chọn câu trả lời thích hợp nhất.) 
 
 
 

Da cóc như thế nào? 

 Sần sùi.  Trơn.  Xanh. 

Mái tóc dì Ngọc như thế nào? 

 Dài, óng ả.  Ngắn.  Thẳng mướt. 

Tí học bài Việt Ngữ ra sao? 

 Chăm chỉ.  Chia trí.  Lười biếng. 

Nhụy của hoa cúc như thế nào? 

 Có mùi thơm.  Héo úa.  Màu vàng. 

Hai chú dê đang húc nhau ở đâu? 

 Trên chiếc cầu.  Trên đồng bằng. 
 

 Trên núi. 
 

Trí đọc bài văn viết về điều gì? 

 Chia tay cuối năm học.  Lễ phát thưởng.  Ngày khai giảng. 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-64 

Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.  Sau đó cho các em đọc lại từng câu.) 
 

Con coc mâp va co da sân sui 
hơn con êch. 

Ti luôn chăm chi hoc bai Viêt 
Ngư. 

 

Tri bươc lên buc đoc bai văn 
chia tay cuôi năm hoc. 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-65 

Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 
cho các em viết lại nguyên câu.) 
 

Hoa cúc trằng có nhũy màu vảng.  (3 lỗi) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Hai chú dê đang hục nhau ỡ trên chiếc cẩu.  (3 
lỗi) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-66 

Điền Vào Chỗ Trống 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào chỗ trống sao cho đúng.) 
 

hoa cúc, học bài, mái tóc 

______________ của dì Ngọc 
dài và óng ả. 

Tí luôn chăm chỉ ____________ 
Việt Ngữ. 

 

______________ trắng có nhụy 
màu vàng. 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-67 

Ráp Câu  
(Sắp xếp lại những từ sau đây và viết lại thành một câu có ý nghĩa.  N hớ cách viết hoa và chấm 
câu.) 
 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

hai chú dê 

ở trên 
đang húc nhau 

chiếc cầu 

con cóc 

và 
mập 

da sần sùi hơn có 

con ếch 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-68 

Kiếm Chữ 
(Cho các em tìm và khoanh tròn những từ sau.) 
 

p q o r s u r â g ố 

n c h h m n h ú c n 

é u b ọ l ô g q k g 

m n ư c o m đ ó t n 

c ú c ă v t b l ó h 

â m g h t r ụ n c ò 

s v t p q r c v t m 

r ú ư c ó c r q i y 

q p x t v i k e m i 
 

 
 

 

cóc tóc học cúc húc bục 
 



www.tvnsaddleback.org 

 

Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-69 

Bài 6: ăc, âc 

ăăcc    ââcc  

 
 

tiền cắc mắc áo mặc áo 

 
 

trái gấc bậc thang nhấc tạ 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-70 

Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 
 

+n +m +t +p  
an 
ăn 
ân 
en 
ên 
in 
on 
ôn 
ơn 
un 

am 
ăm 
âm 
em 
êm 
im 
om 
ôm 
ơm 
um 

at 
ăt 
ât 
et 
êt 
it 
ot 
ôt 
ơt 
ut 
ưt 

ap 
ăp 
âp 
ep 
êp 
ip 
op 
ôp 
ơp 
up 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-71 

Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 
 

c 

 
 
Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 
 

ăc 
 

ắc bắc cắc đắc hắc lắc mắc 
ặc đặc giặc mặc nặc sặc tặc 

 

âc 
 

ấc bấc gấc nhấc nấc tấc xấc 
ậc bậc      

 

c 

 uc 
 ưc 
 ôc 
 oc 
 ec 
 âc 
 ăc 
 ac 

ư 
u 
ô 
o 
e 
â 
ă 
a 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-72 

Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây để các em viết vào những chỗ trống.)   
 

ăc     âc 

  

_________________________________  _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________

  

_________________________________ _________________________________
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-73 

Ô Chữ 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào các ô chữ sao cho đúng.) 
 

bậc thang mắc áo mặc áo 
nhấc tạ tiền cắc trái gấc 

 

Ngang 

2. 
 

3. 

 

5. 
 

6. 

 

Dọc 

1. 

 

1 

  
2               

  
3             

  

  4 

    
5               

  

  
6           

 

4. 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-74 

Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có vần ăc và gạch dưới những từ có 
vần âc.  Sau đó, cho các em đọc lại những từ này.) 
 

Trúc bỏ những đồng tiền cắc để dành được 
vào ống heo. 

Mẹ dùng cái mắc áo bằng gỗ để treo áo 
sơ-mi của bố. 

Quân đã tự mặc quần áo khi mới năm tuổi.

 
Bà ngoại Mai dùng trái gấc để nấu xôi. 

Bé Chúc thích đi lên đi xuống các bậc 
thang. 

 
Đắc dùng hết sức mình mới nhấc được quả 
tạ. 

Trả Lời Câu Hỏi 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-75 

(Cho các em chọn câu trả lời thích hợp nhất.) 
 
 
 

Trúc bỏ những đồng tiền cắc vào đâu? 

 Vào hộp giấy.  Vào ngân hàng.  Vào ống heo. 

Mẹ dùng cái mắc áo bằng gỗ để treo cái gì? 

 Áo sơ-mi.  Cà-vạt.  Quần. 

Khi năm tuổi, Quân đã tự làm gì? 

 Mang giày.  Mặc quần áo.  Tắm. 

Bà ngoại Mai dùng trái gì để nấu xôi? 

 Trái dừa.  Trái gấc.  Trái mít. 

Bé Chúc thích làm gì ở các bậc thang? 

 Chạy lên chạy xuống.  Đi lên đi xuống.  Lăn từ trên xuống. 

Đắc làm gì mới nhấc nổi quả tạ? 

 Dùng hết sức mình.  Đứng thẳng.  Khom lưng. 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-76 

Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.  Sau đó cho các em đọc lại từng câu.) 
 

Truc bo nhưng đông tiên căc 
đê danh đươc vao ông heo. 

Me dung cai măc ao băng gô 
đê treo ao sơ-mi cua bô. 

Be Chuc thich đi lên đi xuông 
cac bâc thang. 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-77 

Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 
cho các em viết lại nguyên câu.) 
 

Bà ngoài Mai dùng trãi gấc để nậu xôi.  (3 lỗi) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Đắc dúng hết sức mình mỡi nhấc được quà tạ.  
(3 lỗi) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-78 

Điền Vào Chỗ Trống 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào chỗ trống sao cho đúng.) 
 

bậc thang, mặc, tiền cắc 

Trúc bỏ những đồng 
______________ để dành được 
vào ống heo. 

Quân đã tự ______________ 
quần áo khi mới năm tuổi. 

 

Bé Chúc thích đi lên đi xuống 
các ______________. 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-79 

Ráp Câu  
(Sắp xếp lại những từ sau đây và viết lại thành một câu có ý nghĩa.  N hớ cách viết hoa và chấm 
câu.) 
 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

trái gấc 

để nấu xôi 
bà ngoại Mai 

dùng 

cái mắc áo 

dùng 
áo sơ-mi của bố 

để treo 

mẹ 
bằng gỗ 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-80 

Kiếm Chữ 
(Cho các em tìm và khoanh tròn những từ sau.) 
 

p q o r s u r n g ê 

b ậ c t h a n g s m 

ơ u b x l ô g m k ặ 

h e ư y d a h t n c 

đ g ắ m ắ c á o h ư 

â ấ g h t đ u ă ấ r 

s c t p q ầ a m c s 

r n ấ t i ề n c ắ c 

q p x t v i ơ n ê i 
 

   
  

tiền 
cắc 

mắc áo mặc gấc bậc 
thang 

nhấc 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-81 

Bài 7: ôc, ưc 

ôôcc    ưưcc  

 
 

vỏ ốc cơn lốc thợ mộc 

 

nhức răng tức giận vực thẳm 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-82 

Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 
 

+n +m +t +p  
an 
ăn 
ân 
en 
ên 
in 
on 
ôn 
ơn 
un 

am 
ăm 
âm 
em 
êm 
im 
om 
ôm 
ơm 
um 

at 
ăt 
ât 
et 
êt 
it 
ot 
ôt 
ơt 
ut 
ưt 

ap 
ăp 
âp 
ep 
êp 
ip 
op 
ôp 
ơp 
up 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-83 

Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 
 

c

 
 
Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 
 

ôc 
 

ốc bốc chốc cốc dốc đốc gốc  
ộc bộc cộc gộc hộc lộc mộc 

 

ưc 
 

ức bức chức dức đức hức lức 
ực bực cực đực hực lực mực 

 

c 

 uc 
 ưc 
 ôc 
 oc 
 ec 
 âc 
 ăc 
 ac 

ă 

ư 
u 
ô 
o 
e 
â 
a 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-84 

Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây để các em viết vào những chỗ trống.)   
 

ôc     ưc 

 
 

_________________________________  _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________

  

_________________________________ _________________________________
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-85 

Ô Chữ 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào các ô chữ sao cho đúng.) 
 

cơn lốc nhức răng thợ mộc 
tức giận vỏ ốc vực thẳm 

 

Ngang 

4. 

 

5. 
 

6. 

 

Dọc 

1. 
 

2. 

 

    1     2 

            

            

        3    

  4               

            

 5                

           

           

           

6                 

            

3. 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-86 

Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có vần ôc và gạch dưới những từ có 
vần ưc.  Sau đó, cho các em đọc lại những từ này.) 
 

Đức thích nhặt những vỏ ốc có nhiều màu 
sắc.  
Ở Texas và Oklahoma hay có những cơn 
lốc to đáng sợ. 

Nghề nghiệp của bố tôi trước đây là thợ 
mộc. 

 
Hợp ham ăn kẹo nên bị nhức răng. 

 
Khi tức giận, mặt của Lập đỏ như quả cà 
chua. 

 
Chiếc xe ngừng gấp lại khi vừa đến bờ vực 
thẳm. 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-87 

Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em chọn câu trả lời thích hợp nhất.) 
 
 
 

Đức thích nhặt gì? 

 Cái lọ.  Nắp chai.  Vỏ ốc. 

Ở Texas và Oklahoma hay có những điều gì đáng sợ? 

 Cơn lốc to.  Nắng gay gắt.  Trận lụt lớn. 

Trước đây bố tôi làm nghề gì? 

 Thợ cắt tóc.  Thợ sơn.  Thợ mộc. 

Vì sao Hợp bị nhức răng? 

 Vì đi nha sĩ.  Vì ham ăn kẹo.  Vì không đánh răng. 

Mặt của Lập nhìn ra sao khi tức giận? 

 Đỏ như quả cà chua.  Méo miệng.  Nhăn nheo. 

Chiếc xe làm gì khi vừa đến bờ vực thẳm? 

 Lao vun vút.  Ngừng lại.  Rớt xuống vực thẳm. 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-88 

Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.  Sau đó cho các em đọc lại từng câu.) 
 

Ơ Texas va Oklahoma hay co 
nhưng cơn lôc to đang sơ. 

Nghê nghiêp cua bô tôi trươc 
đây la thơ môc. 

 

Chiêc xe ngưng gâp lai khi 
vưa đên bơ vưc thăm. 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-89 

Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 
cho các em viết lại nguyên câu.) 
 
Đức thích nhắt nhứng vỏ ốc có nhiều mảu sắc.  
(3 lỗi) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Khi tức giấn, mắt của Lập đỏ như quả cả chua.  
(3 lỗi) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-90 

Điền Vào Chỗ Trống 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào chỗ trống sao cho đúng.) 
 

thợ mộc, tức giận, vỏ ốc 

Đức thích nhặt những ________ 
có nhiều màu sắc. 

Nghề nghiệp của Bố tôi trước 
đây là ______________. 

 

Khi ______________, mặt của 
Lập đỏ như quả cà chua. 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-91 

Ráp Câu  
(Sắp xếp lại những từ sau đây và viết lại thành một câu có ý nghĩa.  N hớ cách viết hoa và chấm 
câu.) 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

bờ vực thẳm 

ngừng gấp lại 

chiếc xe 
khi vừa đến 

nhức răng 

bị 
ham ăn kẹo 

nên Hợp 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-92 

Kiếm Chữ 
(Cho các em tìm và khoanh tròn những từ sau.) 
 

p c o r s u r â g ê 

n ơ t h ợ m ộ c s t 

v n b x l ô ế q k ứ 

ỏ l ư y d a m p u c 

ố ố t v ự c t h ẳ m 

c c g h t r u n ồ r 

s x t p q ơ a v m s 

n h ứ c r ă n g i y 

q p x t v i ơ n ê i 
 

  
 

vỏ ốc cơn lốc thợ 
mộc 

nhức 
răng 

tức vực 
thẳm 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-93 

Bài 8: ach, êch, ich 

aacchh    êêcchh    iicchh  

  

chồng sách con ếch dây xích 

 
 

bạch tuộc mũ lệch tấm lịch 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-94 

Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 
 

+n +m +t +p +c 
an 
ăn 
ân 
en 
ên 
in 
on 
ôn 
ơn 
un 

am 
ăm 
âm 
em 
êm 
im 
om 
ôm 
ơm 
um 

at 
ăt 
ât 
et 
êt 
it 
ot 
ôt 
ơt 
ut 
ưt 

ap 
ăp 
âp 
ep 
êp 
ip 
op 
ôp 
ơp 
up 

ac 
ăc 
âc 
ec 
oc 
ôc 
uc 
ưc 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-95 

Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 
 

ch 

 
 
Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 
 

ach 
 

ách bách cách hách lách mách nách 
ạch bạch cạch gạch hạch lạch mạch 

 

êch 
 

ếch hếch lếch nghếch thếch xếch  
ệch bệch kệch lệch    

 

ich 
 

ích bích đích mích ních phích tích 
ịch bịch dịch địch hịch mịch lịch 

 

ch 
 ich 
 êch 
 ach 

i 
ê 
a 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-96 

Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây để các em viết vào những chỗ trống.)   
 

ach     êch     ich 

  

_________________________________  _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________

  

_________________________________ _________________________________
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-97 

Ô Chữ 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào các ô chữ sao cho đúng.) 
 

bạch tuộc chồng sách con ếch 
dây xích mũ lệch tấm lịch 

 

Ngang 

4. 
 

5. 
 

6. 

 

Dọc 

1. 

 

2. 
 

1 

  

  
2   

    3 

4               

      

    
5                 

    

    
6 

                  
 

3. 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-98 

Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có vần ach, gạch dưới những từ có 
vần êch và đóng khung những từ có vần ich.  Sau đó, cho các em đọc lại những từ này.) 
 

Vào mỗi năm học, tôi lại có sách Việt Ngữ 
mới. 

 
Con bạch tuộc có tám cái vòi rất dài. 

 
Lũ trẻ ở quê thường đi bắt ếch sau mỗi cơn 
mưa. 

Anh Lân rất thích đội mũ lệch sang một 
bên. 

 
Người Việt Nam dùng hai loại lịch:  dương 
lịch và âm lịch. 

 
Mỗi tối ông nội Duy dùng dây xích khóa 
cổng vườn. 

 
Trả Lời Câu Hỏi 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-99 

(Cho các em chọn câu trả lời thích hợp nhất.) 
 
 
 

Tôi có gì mới vào mỗi năm học? 

 Áo mới.  Giày mới.  Sách Việt Ngữ mới. 

Con bạch tuộc có mấy cái vòi? 

 Tám.  Chín.  Mười. 

Lũ trẻ ở quê thường làm gì sau mỗi cơn mưa? 

 Đi bắt ếch.  Nhặt rác.  Quét nhà. 

Anh Lân thường đội mũ như thế nào? 

 Che hết trán.  Lệch sang một bên.  Ngược. 

Người Việt Nam dùng loại lịch nào? 

 Âm lịch.  Dương lịch.  Cả hai loại. 

Ông nội Duy dùng gì để khóa cổng vườn? 

 Dây thung.  Dây thừng.  Dây xích. 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-100 

Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.  Sau đó cho các em đọc lại từng câu.) 
 

Vao môi năm hoc, tôi lai co 
sach Viêt Ngư mơi. 

 

Lu tre ơ quê thương đi băt 
êch sau môi cơn mưa. 

Ngươi Viêt Nam dung hai 
loai lich:  dương lich va âm 
lich. 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-101 

Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 
cho các em viết lại nguyên câu.) 
 
Anh Lân rật thích đồi mũ lệch sang mốt bên.  (3 
lỗi) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Mối tối ông nội Duy dủng dây xích khóa cỗng 
vườn.  (3 lỗi) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-102 

Điền Vào Chỗ Trống 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào chỗ trống sao cho đúng.) 
 

bạch tuộc, ếch, lịch 

Con ______________ có tám 
cái vòi rất dài. 

Lũ trẻ ở quê thường đi bắt
___________ sau mỗi cơn mưa.

Người Việt Nam dùng hai loại 
______________: dương lịch 
và âm lịch. 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-103 

Ráp Câu  
(Sắp xếp lại những từ sau đây và viết lại thành một câu có ý nghĩa.  N hớ cách viết hoa và chấm 
câu.) 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

ếch 

lũ trẻ ở quê thường đi 

sau mỗi cơn mưa 
bắt 

sách 

lại có tôi 

Việt Ngữ mới 

vào mỗi năm học
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-104 

Kiếm Chữ 
(Cho các em tìm và khoanh tròn những từ sau.) 
 

p q o r s u r â g ê 

x e x í c h ơ r s n 

ơ s c x l p h á p g 

h á á y d a h p u i 

l c c ă ế t l ệ c h 

ị h h h c r u n s r 

c á é p h r a v t s 

h b ạ c h t u ộ c y 

q p x t v i ơ n ê i 
 

 
 

 
 

 

sách bạch 
tuộc 

ếch lệch lịch xích 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-105 

Bài 9: anh, ênh, inh 

aannhh    êênnhh    iinnhh  

  

trái chanh khám bệnh cây đinh 

  
củ hành lênh đênh bình hoa 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-106 

Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 
 

+n +m +t +p +c 
an 
ăn 
ân 
en 
ên 
in 
on 
ôn 
ơn 
un 

am 
ăm 
âm 
em 
êm 
im 
om 
ôm 
ơm 
um 

at 
ăt 
ât 
et 
êt 
it 
ot 
ôt 
ơt 
ut 
ưt 

ap 
ăp 
âp 
ep 
êp 
ip 
op 
ôp 
ơp 
up 

ac 
ăc 
âc 
ec 
oc 
ôc 
uc 
ưc 

+ch     
ach 
êch 
ich 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-107 

Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 

nh 

 
 

Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 

anh 
 

anh banh canh chanh danh ganh nanh 
ánh bánh cánh đánh gánh lánh mánh 
ành cành dành đành hành lành mành 
ảnh bảnh cảnh chảnh lảnh mảnh khảnh 
ãnh hãnh lãnh mãnh rãnh   
ạnh cạnh chạnh hạnh lạnh mạnh nạnh 

 

ênh 
 

ênh bênh kênh khênh lênh mênh tênh 
ềnh bềnh dềnh   đềnh kềnh lềnh tềnh 
ểnh chểnh dểnh khểnh vểnh   
ễnh đễnh tễnh     
ệnh bệnh lệnh mệnh khệnh   

 

inh  
 

inh binh dinh đinh kinh linh minh 
ính bính chính đính kính lính sính 
ình bình đình hình lình mình sình 
ỉnh chỉnh đỉnh lỉnh khỉnh rỉnh tỉnh 
ĩnh chĩnh lĩnh tĩnh vĩnh   
ịnh bịnh định lịnh nịnh tịnh thịnh 

nh 
 inh 
 ênh 
 anh 

i 
ê 
a 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-108 

Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây để các em viết vào những chỗ trống.)   
 

anh     ênh     inh 

  

_________________________________  _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________

 
 

_________________________________ _________________________________
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-109 

Ô Chữ 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào các ô chữ sao cho đúng.) 
 

bình hoa cây đinh củ hành 
khám bệnh lênh đênh trái chanh 

 

Ngang 

1. 

 

4. 

 

5. 
 

Dọc 

1. 

 

2. 

 

1               

  2 

    

  3   

  4                   

      

      

    

    

  
5                 

  
 

3. 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-110 

Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có vần anh, gạch dưới những từ có 
vần ênh và đóng khung những từ có vần inh.  Sau đó, cho các em đọc lại những từ này.) 
 

Anh Thành vắt một ít chanh tươi vào tô 
phở. 

 
Bác Linh rất thích ăn bánh cuốn với hành 
phi. 

 
Bố mẹ đưa Minh đến văn phòng bác sĩ để 
khám bệnh. 

 
Chiếc thuyền con trôi lênh đênh trên biển 
cả. 

Thầy Khanh đóng đinh vào tường để treo 
tấm lịch. 

 
Mẹ đặt bình hoa tươi mới cắm lên bàn thờ. 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-111 

Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em chọn câu trả lời thích hợp nhất.) 
 
 
 

Anh Thành cho gì vào tô phở? 

 Chanh.  Hành.  Ngò. 

Bác Linh thích ăn bánh cuốn với gì? 

 Hành phi.  Nước mắm.  Xì dầu. 

Bố mẹ đưa Minh đi đâu? 

 Đi học Việt Ngữ.  Đi khám bệnh.  Đi picnic. 

Cái gì trôi lênh đênh trên biển cả? 

 Cái phao.  Chiếc lá.  Chiếc thuyền. 

Thầy Khanh đóng đinh vào tường để làm gì? 

 Treo mũ.  Treo tấm lịch.  Treo tranh ảnh. 

Mẹ đặt bình hoa mới cắm ở đâu? 

 Trên bàn.  Trên bàn thờ.  Trên kệ. 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-112 

Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.  Sau đó cho các em đọc lại từng câu.) 
 

Anh Thanh văt môt it chanh 
tươi vao tô phơ. 

Bô me đưa Minh đên văn 
phong bac si đê kham bênh. 

 

Me đăt binh hoa tươi mơi 
căm lên ban thơ. 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-113 

Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 
cho các em viết lại nguyên câu.) 
 
Chiệc thuyển con trôi lênh đênh trên biễn cả.  (3 
lỗi) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Thầy Khanh đõng đinh vào tướng đề treo tấm 
lịch.  (3 lỗi) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-114 

Điền Vào Chỗ Trống 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào chỗ trống sao cho đúng.) 
 

chanh, đóng đinh, khám bệnh 

Anh Thành vắt một ít 
______________ tươi vào tô 
phở. 

Bố mẹ đưa Minh đến văn phòng 
bác sĩ để ______________. 

 

Thầy Khanh ______________ 
vào tường để treo tấm lịch. 

 



www.tvnsaddleback.org 

 

Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-115 

Ráp Câu  
(Sắp xếp lại những từ sau đây và viết lại thành một câu có ý nghĩa.  N hớ cách viết hoa và chấm 
câu.) 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

bình hoa 

mẹ 

mới cắm 

lên bàn thờ 
đặt 

tươi 

hành 

với rất thích ăn bánh cuốn

phi bác Linh 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-116 

Kiếm Chữ 
(Cho các em tìm và khoanh tròn những từ sau.) 
 

c k h á m b ệ n h ê 

n đ g b i n ơ r s n 

ơ i b ó l n h í c g 

h n ư p d a h p h i 

đ h c ă v t ê l a ư 

c n g h t c ọ p n b 

l ê n h đ ê n h h ì 

p ị ư y n g r q i n 

q p x t v h à n h h 
 

     

chanh hành khám 
bệnh 

lênh 
đênh 

đinh bình 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-117 

Bài 10: ang, ung 

aanngg    uunngg  

 
 

đại bàng cái thang cái bảng 

 
 

húng quế cái thùng khủng long 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-118 

Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 
 

+n +m +t +p +c 
an 
ăn 
ân 
en 
ên 
in 
on 
ôn 
ơn 
un 

am 
ăm 
âm 
em 
êm 
im 
om 
ôm 
ơm 
um 

at 
ăt 
ât 
et 
êt 
it 
ot 
ôt 
ơt 
ut 
ưt 

ap 
ăp 
âp 
ep 
êp 
ip 
op 
ôp 
ơp 
up 

ac 
ăc 
âc 
ec 
oc 
ôc 
uc 
ưc 

+ch +nh    
ach 
êch 
ich 

 
 
 
 
 

anh 
ênh 
inh 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-119 

Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 
 

ng 

Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 
 

ang 
 

ang đang gang khang hang mang sang 
áng cáng đáng kháng láng máng sáng 
àng càng dàng đàng hàng màng nàng 
ảng bảng cảng lảng mảng sảng tảng 
ãng đãng hãng lãng vãng   
ạng dạng hạng lạng mạng nạng tạng 

 

ung 
 

ung cung dung đung khung lung nung 
úng búng cúng đúng nhúng phúng súng 
ùng cùng dùng   đùng hùng mùng phùng 
ủng bủng đủng khủng lủng rủng sủng 
ũng cũng dũng đũng lũng sũng trũng 
ụng cụng dụng đụng rụng tụng trụng 

ng 

 ung 
 ưng 
 ông 
 ong 
 eng 
 âng 
 ăng 
 ang 

ư 
u 
ô 
o 
e 
â 
ă 
a 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-120 

Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây để các em viết vào những chỗ trống.)   
 

ang     ung 

  

_________________________________  _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________

 
 

_________________________________ _________________________________
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-121 

Ô Chữ 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào các ô chữ sao cho đúng.) 
 

cái bảng cái thang cái thùng 
đại bàng húng quế khủng long 

 

Ngang 

3. 

 

4. 
 

5. 
 

Dọc 

1. 

 

2. 
 

1 

  
2   

    
3                 

      
4                 

      

      

      

  

  
5               

 

3. 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-122 

Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có vần ang và gạch dưới những từ 
có vần ung.  Sau đó, cho các em đọc lại những từ này.) 
 

Chim đại bàng thường sinh sống ở trên núi 
cao. 

 
Bố bắc thang để leo lên mái nhà. 

 
Cô giáo viết trên bảng để giúp các em tập 
đọc. 

Hùng bỏ một ít húng quế vào tô phở. 

Minh cất sách vở cũ vô thùng giấy cho gọn 
gàng. 

Anh Trung dẫn Dũng đi xem phim khủng 
long. 

 
Trả Lời Câu Hỏi 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-123 

(Cho các em chọn câu trả lời thích hợp nhất.) 
 
 
 

Chim đại bàng thường sinh sống ở đâu? 

 Dưới biển.  Trong nhà.  Trên núi. 

Bố bắc thang để làm gì? 

 Leo lên cây.  Leo lên cột điện.  Leo lên mái nhà. 

Cô giáo viết trên bảng để giúp các em làm gì? 

 Tập đọc.  Tập hát.  Tập viết. 

Hùng bỏ gì vào tô phở? 

 Hành.  Húng quế.  Tiêu. 

Minh cất sách vở cũ vô đâu? 

 Ngăn kéo.  Thùng giấy.  Tủ. 

Anh Trung dẫn Dũng đi xem phim gì? 

 Chim cánh cụt.  Khủng long.  Sư tử. 



www.tvnsaddleback.org 

 

Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-124 

Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.  Sau đó cho các em đọc lại từng câu.) 
 

Chim đai bang thương sinh 
sông ơ trên nui cao. 

Cô giao viêt trên bang đê 
giup cac em tâp đoc. 

Minh cât sach vơ cu vô thung 
giây cho gon gang. 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-125 

Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 
cho các em viết lại nguyên câu.) 
 

Hùng bõ một ít húng quế váo tô phỡ.  (3 lỗi) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Anh Trung dấn Dũng đi xem phim khũng long.  
(2 lỗi) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-126 

Điền Vào Chỗ Trống 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào chỗ trống sao cho đúng.) 
 

bảng, khủng long, thùng giấy 

Cô giáo viết trên ____________ 
để giúp các em tập đọc. 

Minh cất sách vở cũ vô 
_____________ cho gọn gàng. 

Anh Trung dẫn Dũng đi xem 
phim ______________. 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-127 

Ráp Câu  
(Sắp xếp lại những từ sau đây và viết lại thành một câu có ý nghĩa.  N hớ cách viết hoa và chấm 
câu.) 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

húng quế 

Hùng 

một ít 

vào tô phở 
bỏ 

thang 

lên mái nhà để leo 

bắc bố 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-128 

Kiếm Chữ 
(Cho các em tìm và khoanh tròn những từ sau.) 
 

p q o r s u r â c ê 

n đ ạ i b à n g ặ b 

ơ c b x t ô ấ q p ả 

h h ư y h a p c u n 

đ ú c ă ù t h a n g 

â n ắ p n r u m s r 

s g t p g r a ậ t s 

r k h ủ n g l o n g 

q p x t v i ơ n ê i 
 

 
 

 
 

đại 
bàng 

thang bảng húng thùng khủng
long 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-129 

Bài 11: ong, ông, ưng 

oonngg    ôônngg    ưưnngg  

 

cái võng cái cổng củ gừng 

 
bong bóng con rồng vỉ trứng 
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Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 
 

+n +m +t +p +c 
an 
ăn 
ân 
en 
ên 
in 
on 
ôn 
ơn 
un 

am 
ăm 
âm 
em 
êm 
im 
om 
ôm 
ơm 
um 

at 
ăt 
ât 
et 
êt 
it 
ot 
ôt 
ơt 
ut 
ưt 

ap 
ăp 
âp 
ep 
êp 
ip 
op 
ôp 
ơp 
up 

ac 
ăc 
âc 
ec 
oc 
ôc 
uc 
ưc 

+ch +nh    
ach 
êch 
ich 

 
 
 
 
 

anh 
ênh 
inh 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-131 

Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 

ng 

 
 
Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 
 

ong 
 

ong bong cong đong long mong nong 
óng bóng cóng đóng lóng móng nóng 
òng còng dòng   đòng lòng mòng nòng 
ỏng bỏng hỏng lỏng mỏng phỏng  
õng bõng cõng chõng dõng nhõng tõng 
ọng bọng cọng đọng họng lọng trọng 

 

ông 
 

ông bông công dông đông hông lông 
ống bống cống đống hống mống sống 
ồng bồng hồng   lồng mồng nồng rồng 
ổng bổng cổng hổng khổng sổng  
ỗng bỗng rỗng trỗng    
ộng cộng dộng động lộng mộng rộng 

ng 

 ung 
 ưng 
 ông 
 ong 
 eng 
 âng 
 ăng 
 ang 

ư 
u 
ô 
o 
e 
â 
ă 
a 
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ưng 
 

ưng bưng cưng dưng hưng lưng nhưng 
ứng bứng cứng đứng hứng khứng trứng 
ừng bừng dừng   đừng gừng mừng rừng 
ửng dửng lửng rửng tửng   
ững chững hững lững những sững thững 
ựng dựng đựng lựng nựng vựng  

 
Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây để các em viết vào những chỗ trống.)   
 

ong     ông     ưng 

 
 

 

________________________  ________________________  ________________________ 

  
 

________________________  ________________________  ________________________ 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-133 

Ô Chữ 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào các ô chữ sao cho đúng.) 
 

bong bóng cái cổng cái võng 
con rồng củ gừng vỉ trứng 

 

Ngang 

2. 

 

5. 
 

Dọc 

1. 

 

2.  

3. 
 

1 

  
2             

    
3   4   

        

        

        
5               

      

    

    
 

4. 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-134 

Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có vần ong, gạch dưới những từ có 
vần ông và đóng khung những từ có vần ưng.  Sau đó, cho các em đọc lại những từ này.) 
 

Sau khi cắt cỏ, bố nghỉ mệt trên chiếc võng 
sau vườn. 

Mẹ mua bong bóng cho ngày sinh nhật của 
Long. 

 
Trước sân nhà Thông có một cái cổng 
bằng gỗ. 

 
Dân tộc Việt Nam được gọi là “Con Rồng 
Cháu Tiên”. 

Mẹ nướng chín mấy củ gừng rồi bỏ vào nồi 
phở cho thơm. 

 
Long giúp mẹ cất vỉ trứng mới mua vào tủ 
lạnh. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em chọn câu trả lời thích hợp nhất.) 
 
 
 

Sau khi cắt cỏ, bố nghỉ mệt ở đâu? 

 Trên ghế.  Trên giường.  Trên võng. 

Mẹ mua gì trong ngày sinh nhật của Long? 

 Bánh sinh nhật.  Bong bóng.  Quà. 

Trước sân nhà Thông có cái gì? 

 Cái cổng.  Cột điện.  Thùng thư. 

Dân tộc nào được gọi là “Con Rồng Cháu Tiên”? 

 Mỹ.  Trung Quốc.  Việt Nam. 

Mẹ thường bỏ gì vào nồi phở? 

 Củ gừng nướng.  Muối.  Nước mắm. 

Long cất vỉ trứng mới mua ở đâu? 

 Trên kệ.  Trong ngăn kéo.  Trong tủ lạnh. 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-136 

Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.  Sau đó cho các em đọc lại từng câu.) 
 

Sau khi căt co, bô nghi mêt 
trên chiêc vong sau vươn. 

Dân tôc Viêt Nam đươc goi la 
“Con Rông Chau Tiên”. 

Me nương chin mây cu gưng 
rôi bo vao nôi phơ cho thơm. 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-137 

Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 
cho các em viết lại nguyên câu.) 
 
Trước sân nhà Thông cò một cái cống bằng gố.  
(3 lỗi) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Long giúp mẹ cất vĩ trứng mới mua vào tũ lảnh.  
(3 lỗi) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Điền Vào Chỗ Trống 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào chỗ trống sao cho đúng.) 
 

bong bóng, củ gừng, rồng 

Mẹ mua ______________ cho 
ngày sinh nhật của Long. 

 

Dân tộc Việt Nam được gọi là 
“Con __________ Cháu Tiên”. 

Mẹ nướng chín mấy _________ 
rồi bỏ vào nồi phở cho thơm. 
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Ráp Câu  
(Sắp xếp lại những từ sau đây và viết lại thành một câu có ý nghĩa.  N hớ cách viết hoa và chấm 
câu.) 
 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

vỉ trứng 

mới mua 
Long giúp mẹ 

vào tủ lạnh 
cất 

cái cổng 

trước sân nhà Thông 

một 

bằng gỗ có 
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Kiếm Chữ 
(Cho các em tìm và khoanh tròn những từ sau.) 
 

p q o r s u r â g ê 

n ê b o n g b ó n g 

ơ u b x l ô g q ế g 

h r ồ n g p h p p i 

đ k t ă v t ê l ô v 

â c r l c r h n s õ 

s x ứ ợ ổ g ừ n g n 

r ệ n p n g p q i g 

q p g t g i ơ n ê i 
 

  

võng bong 
bóng 

cổng rồng gừng trứng 
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Bài 12: ăng, âng, eng 

ăănngg    âânngg    eenngg  

 

đôi găng vầng trăng cái xẻng 

 

lắng nghe nâng đỡ xà-beng 



www.tvnsaddleback.org 
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Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 
 

+n +m +t +p +c 
an 
ăn 
ân 
en 
ên 
in 
on 
ôn 
ơn 
un 

am 
ăm 
âm 
em 
êm 
im 
om 
ôm 
ơm 
um 

at 
ăt 
ât 
et 
êt 
it 
ot 
ôt 
ơt 
ut 
ưt 

ap 
ăp 
âp 
ep 
êp 
ip 
op 
ôp 
ơp 
up 

ac 
ăc 
âc 
ec 
oc 
ôc 
uc 
ưc 

+ch +nh    
ach 
êch 
ich 

 
 
 
 
 

anh 
ênh 
inh 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-143 

Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 

ng 

 
 
Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 
 

ăng 
 

ăng căng dăng găng hăng măng năng 
ắng đắng gắng hắng lắng mắng nắng 
ằng bằng chằng dằng đằng hằng rằng 
ẳng cẳng chẳng lẳng phẳng vẳng  
ẵng bẵng sẵng     
ặng đặng gặng lặng nặng nhặng rặng 

 

âng 
 

âng bâng dâng lâng nâng vâng  
ấng đấng hấng khấng nấng   
ầng tầng  vầng     
ẩng ngNng      
ẫng cẫng hẫng     

 

ng 

 ung 
 ưng 
 ông 
 ong 
 eng 
 âng 
 ăng 
 ang 

ă 

ư 
u 
ô 
o 
e 
â 
a 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-144 

eng 
 

eng beng leng keng    
èng lèng phèng     
ẻng kẻng xẻng     

 
Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây để các em viết vào những chỗ trống.)   
 

ăng     âng     eng 

   

________________________  ________________________  ________________________ 

  

 

________________________  ________________________  ________________________ 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-145 

Ô Chữ 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào các ô chữ sao cho đúng.) 
 

cái xẻng đôi găng lắng nghe 
nâng đỡ vầng trăng xà-beng 

 

Ngang 

2. 
 

5. 
 

6. 
 

Dọc 

1. 
 

3. 

 

1 

  
2               

  
3   4 

      

      

      
5                 

      

    
6             

 

4.  
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-146 

Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có vần ăng, gạch dưới những từ có 
vần âng và đóng khung những những từ có vần eng.  Sau đó, cho các em đọc lại những từ này.) 
 

Dì Lan đan cho Tâm một đôi găng tay thật 
đẹp. 

 
Thắng đang lắng nghe cô giáo giảng bài. 

 
Vầng trăng đêm nay nhìn giống cái lưỡi 
liềm. 

Thấy bé Thiên bị té, chị Kim chạy vội tới 
và nâng bé dậy. 

Bác Thành qua nhà chú Khang để mượn 
cái xẻng. 

Hiếu dùng xà-beng để nạy miếng xi-măng 
lên. 

Trả Lời Câu Hỏi 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-147 

(Cho các em chọn câu trả lời thích hợp nhất.) 
 
 
 

Dì Lan đã làm gì cho Tâm? 

 Đan đôi găng.  Đan mũ.  May áo. 

Thắng đang lắng nghe ai? 

 Bố mẹ.  Cô giáo.  Thầy giáo. 

Vầng trăng đêm nay nhìn giống cái gì? 

 Cái chảo.  Cái lưỡi liềm.  Con dao. 

Chị Kim làm gì khi thấy bé Thiên bị té? 

 Bỏ chạy.  Bỏ đi chỗ khác.  Chạy tới và nâng bé 
dậy. 

Bác Thành qua nhà chú Khang để làm gì? 

 Cho cái xẻng.  Giấu cái xẻng.  Mượn cái xẻng. 

Hiếu dùng cái gì để nạy miếng xi-măng lên? 

 Cái búa.  Cái xà-beng.  Cái xẻng. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.  Sau đó cho các em đọc lại từng câu.) 
 

Thăng đang lăng nghe cô 
giao giang bai. 

Vâng trăng đêm nay nhin 
giông cai lươi liêm. 

Hiêu dung xa-beng đê nay 
miêng xi-măng lên. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 
cho các em viết lại nguyên câu.) 
 
Dỉ Lan đan cho Tâm mốt đôi găng tay thật đép.  
(3 lỗi) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Thấy bé Thiên bị tẽ, chị Kim chảy vội tời và nâng 
bé dậy.  (3 lỗi) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-150 

Điền Vào Chỗ Trống 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào chỗ trống sao cho đúng.) 
 

găng tay, vầng trăng, xà-beng 

Dì Lan đan cho Tâm một đôi
______________ thật đẹp. 

 

______________ đêm nay nhìn 
giống cái lưỡi liềm. 

Hiếu dùng ______________ để 
nạy miếng xi-măng lên. 
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Ráp Câu  
(Sắp xếp lại những từ sau đây và viết lại thành một câu có ý nghĩa.  N hớ cách viết hoa và chấm 
câu.) 
 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

cái xẻng 

bác Thành 
qua nhà 

để mượn 
chú Khang 

lắng nghe 

đang 

cô giáo 

giảng bài 

Thắng 
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Kiếm Chữ 
(Cho các em tìm và khoanh tròn những từ sau.) 
 

v ầ n g t r ă n g ê 

n ê g m i ạ ơ r l n 

b g ă n g t g v ắ g 

n e ư y d đ h ẹ n i 

â k c ă v i ê t g ư 

n x à b e n g n n r 

g ẻ t p q u a v g s 

r n á n h t é t h y 

q g x t v i ơ n e i 
 

   

găng lắng 
nghe 

vầng 
trăng 

nâng xẻng xà 
beng 
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Bài 13: oi, ôi, ơi 

ooii    ôôii    ơơii  

 
 

con voi cái chổi bơi lội 

 

cái còi đôi môi con dơi 
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Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 
 

+n +m +t +p +c 
an 
ăn 
ân 
en 
ên 
in 
on 
ôn 
ơn 
un 

am 
ăm 
âm 
em 
êm 
im 
om 
ôm 
ơm 
um 

at 
ăt 
ât 
et 
êt 
it 
ot 
ôt 
ơt 
ut 
ưt 

ap 
ăp 
âp 
ep 
êp 
ip 
op 
ôp 
ơp 
up 

ac 
ăc 
âc 
ec 
oc 
ôc 
uc 
ưc 

+ch +nh +ng   
ach 
êch 
ich 

 
 
 
 
 

anh 
ênh 
inh 

ang 
ăng 
âng 
eng 
ong 
ông 
ung 
ưng 
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Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 
 

i 
 

 
 
Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 
 

oi 
 

oi coi moi ngoi nhoi toi thoi 
ói bói cói đói gói ngói nhói 
òi còi chòi đòi giòi lòi ngòi 
ỏi gỏi giỏi hỏi mỏi sỏi tỏi 
õi cõi dõi lõi ngõi sõi  
ọi chọi gọi lọi mọi trọi  

 

ôi 
 

ôi bôi côi đôi hôi khôi môi 
ối bối cối chối đối gối tối 
ồi bồi chồi đồi hồi mồi ngồi 
ổi bổi chổi đổi nổi sổi thổi 
ỗi cỗi dỗi đỗi lỗi mỗi rỗi 
ội bội cội dội đội gội hội 

 

i 

 ưi 
 ui 
 ơi 
 ôi 
 oi 
 ai 

ư 
u 
ơ 
ô 
o 
a 
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ơi 
 

ơi bơi chơi dơi khơi nơi phơi 
ới bới chới mới nới phới tới 
ời dời đời hời lời ngời thời 
ởi bởi cởi gởi hởi khởi sởi 
ỡi cỡi hỡi     
ợi đợi giợi hợi lợi ngợi sợi 

 
Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây để các em viết vào những chỗ trống.)   
 

oi     ôi     ơi 

  
 

________________________  ________________________  ________________________ 

 
  

________________________  ________________________  ________________________ 
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Ô Chữ 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào các ô chữ sao cho đúng.) 
 

bơi lội cái chổi cái còi 
con dơi con voi đôi môi 

 

Ngang 

1. 

 

2. 
 

4. 
 

5. 
 

Dọc 

1. 

 

1             

  
2             3 

    
4             

    

    
5               

  
 

3. 
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Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có vần oi, gạch dưới những từ có 
vần ôi và đóng khung những từ có vần ơi.  Sau đó, cho các em đọc lại những từ này.) 
 

Chị Mai dẫn Tí đi coi voi ở sở thú. 

Thầy Quân thổi còi cho các em học sinh 
xếp hàng. 

 
Mẹ bảo Mai:  “Con lấy chổi quét nhà giùm 
mẹ.” 

 
Bé Hoa có đôi môi thật đẹp. 

Mỗi ngày Khôi tới hồ để tập bơi. 

Đêm đêm con dơi bay ra khỏi hang để tìm 
mồi. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em chọn câu trả lời thích hợp nhất.) 
 
 
 

Chị Mai dẫn Tí đi đâu? 

 Chợ.  Sở thú.  Tiệm ăn. 

Thầy Quân làm gì để các em học sinh xếp hàng? 

 Đánh trống.  Thổi còi.  Vỗ tay. 

Mẹ bảo Mai làm gì? 

 Hút bụi.  Lau nhà.  Quét nhà. 

Môi của bé Hoa như thế nào? 

 Dày.  Đẹp.  Nhỏ. 

Mỗi ngày Sơn tới hồ để làm gì? 

 Đi bộ.  Nhảy dây.  Tập bơi. 

Đêm đêm con dơi bay ra khỏi hang để làm gì? 

 Tìm bạn.  Tìm hang.  Tìm mồi. 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-160 

Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.  Sau đó cho các em đọc lại từng câu.) 
 

Thây Quân thôi coi cho cac 
em hoc sinh xêp hang. 

Me bao Mai:  “Con lây chôi 
quet nha gium me.” 

 

Đêm đêm con dơi bay ra khoi 
hang đê tim môi. 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-161 

Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 
cho các em viết lại nguyên câu.) 
 

Bé Hoa cò đôi môi thật đép.  (2 lỗi) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Mổi ngày Khôi tỡi hồ đề tập bơi. (3 lỗi) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 



www.tvnsaddleback.org 

 

Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-162 

Điền Vào Chỗ Trống 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào chỗ trống sao cho đúng.) 
 

con dơi, tập bơi, thổi còi 

Thầy Quân ______________ 
cho các em học sinh xếp hàng. 

Mỗi ngày Khôi tới hồ để 
______________. 

Đêm đêm ______________ bay 
ra khỏi hang để tìm mồi. 
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Ráp Câu  
(Sắp xếp lại những từ sau đây và viết lại thành một câu có ý nghĩa.  N hớ cách viết hoa và chấm 
câu.) 
 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

đôi môi 

thật đẹp 

có 
bé Hoa 

voi ở sở thú 

dẫn Tí 

chị Mai 

đi coi 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-164 

Kiếm Chữ 
(Cho các em tìm và khoanh tròn những từ sau.) 
 

p q o r s u r â g ê 

n ê g m ắ c h ổ i n 

ơ c ò i l ô g ậ k g 

h b n g n d ấ t u i 

đ ơ c ă v ơ ê m ô ư 

r i g h t i u ô s r 

ế x t p q r a i t s 

t m á v o i ặ t ế y 

q p x t v i ơ n t i 
 

   
 

voi còi chổi môi bơi dơi 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-165 

Bài 14: ai, ui, ui 

aaii    uuii    ưưii  

số hai ngọn núi ngửi hoa 

  
con nai lỗ mũi gửi thư 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-166 

Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 
 

+n +m +t +p +c 
an 
ăn 
ân 
en 
ên 
in 
on 
ôn 
ơn 
un 

am 
ăm 
âm 
em 
êm 
im 
om 
ôm 
ơm 
um 

at 
ăt 
ât 
et 
êt 
it 
ot 
ôt 
ơt 
ut 
ưt 

ap 
ăp 
âp 
ep 
êp 
ip 
op 
ôp 
ơp 
up 

ac 
ăc 
âc 
ec 
oc 
ôc 
uc 
ưc 

+ch +nh +ng   
ach 
êch 
ich 

 
 
 
 
 

anh 
ênh 
inh 

ang 
ăng 
âng 
eng 
ong 
ông 
ung 
ưng 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-167 

Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 

i 

 
 

Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 
 

ai 
 

ai cai dai đai gai hai nai 
ái bái cái gái hái lái mái 
ài bài cài chài dài đài gài 
ải cải hải lải nải phải thải 
ãi bãi cãi đãi gãi hãi nhãi 
ại bại dại đại hại lại ngại 

 

ui 
 

ui chui lui mui nui sui tui 
úi búi cúi chúi múi núi thúi 
ùi bùi cùi chùi lùi mùi sùi 
ủi củi lủi mủi nhủi phủi rủi 
ũi cũi chũi mũi    
ụi bụi cụi lụi rụi thụi trụi 

 

ưi 
 

ửi chửi cửi gửi ngửi   

i 

 ưi 
 ui 
 ơi 
 ôi 
 oi 
 ai 

ư 
u 
ơ 
ô 
o 
a 



www.tvnsaddleback.org 

 

Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-168 

Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây để các em viết vào những chỗ trống.)   
 

ai     ui     ưi 

22  
 

_________________________________  _________________________________ 

 

_________________________________ _________________________________

  

_________________________________ _________________________________
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-169 

Ô Chữ 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào các ô chữ sao cho đúng.) 
 

con nai gửi thư lỗ mũi 
ngọn núi ngửi hoa số hai 

 

Ngang 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

Dọc 

1. 

 

2. 22

1 

  

  2 

    
3     
4             

    
5               

  

  

  
6               

 

3. 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-170 

Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có vần ai, gạch dưới những từ có 
vần ui và đóng khung những từ có vần ưi.  Sau đó, cho các em đọc lại những từ này.) 
 

Em đang học lớp hai.  Năm tới em sẽ lên 
lớp ba. 22  
Con nai phóng như bay vào rừng để thoát 
thân. 

 
Thầy hỏi:  “Ai biết ngọn núi nào cao nhất 
thế giới?” 

Trời ban cho ta cái mũi để ngửi. 

 
Mai đưa đóa hoa hồng lên mũi để ngửi. 

 
Khôi nhờ bố đem thư đi gửi cho bà nội. 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-171 

Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em chọn câu trả lời thích hợp nhất.) 
 
 
 

Em đang học lớp mấy? 

 Lớp một.  Lớp hai.  Lớp ba. 

Để thoát thân, con nai chạy vào đâu? 

 Vào hang.  Vào rừng.  Vào vườn. 

Thầy hỏi gì? 

 Đồi nào cao nhất. 
 

 Núi nào cao nhất.  Sông nào dài nhất. 
 

Trời ban cho ta cái mũi để làm gì? 

 Nghe.  Ngửi.  Nhìn. 

Mai đưa đóa hoa lên mũi để làm gì? 

 Nghe.  Ngửi.  Nhìn. 

Khôi nhờ bố làm gì? 

 Gửi thư.  Kèm bài.  Viết thư. 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-172 

Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.  Sau đó cho các em đọc lại từng câu.) 
 

Con nai phong như bay vao 
rưng đê thoat thân. 

Thây hoi:  “Ai biêt ngon nui 
nao cao nhât thê giơi.” 

Khôi nhơ bô đem thư đi gưi 
cho ba nôi. 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-173 

Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

22 
________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 
cho các em viết lại nguyên câu.) 
 

Trởi ban cho ta cái múi để ngữi.  (3 lỗi) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Mai đưa đòa hoa hồng lên múi để ngữi.  (3 lỗi) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-174 

Điền Vào Chỗ Trống 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào chỗ trống sao cho đúng.) 
 

con nai, gửi, mũi 

______________ phóng như 
bay vào rừng để thoát thân. 

Trời ban cho ta cái __________ 
để ngửi. 

 

Khôi nhờ bố đem thư đi 
__________ cho bà nội. 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-175 

Ráp Câu  
(Sắp xếp lại những từ sau đây và viết lại thành một câu có ý nghĩa.  N hớ cách viết hoa và chấm 
câu.) 
 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

ngửi 

đưa đóa hoa hồng 
lên mũi 

Mai để 

hai 

năm tới 

em đang học lớp 

em sẽ lên lớp ba 22
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-176 

Kiếm Chữ 
(Cho các em tìm và khoanh tròn những từ sau.) 
 

p q o r s u r â g ê 

n m g ử i g ơ h a i 

ơ ũ b x l i g q k g 

h i ư y n g ử i u i 

đ t c ă v t ê l ô ư 

â c g n t n u n ú t 

s b ú ú q ư a n t s 

r ê ư i n ớ t a ị t 

q p x t v c ơ i ê i 
 

22     

hai nai núi mũi ngửi gửi 
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Bài 15: ay, ây, uy 

aayy    ââyy    uuyy  

 

máy bay cây gậy nguy hiểm 

  
máy may cục tẩy huy chương
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-178 

Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 
 

+n +m +t +p +c 
an 
ăn 
ân 
en 
ên 
in 
on 
ôn 
ơn 
un 

am 
ăm 
âm 
em 
êm 
im 
om 
ôm 
ơm 
um 

at 
ăt 
ât 
et 
êt 
it 
ot 
ôt 
ơt 
ut 
ưt 

ap 
ăp 
âp 
ep 
êp 
ip 
op 
ôp 
ơp 
up 

ac 
ăc 
âc 
ec 
oc 
ôc 
uc 
ưc 

+ch +nh +ng +i  
ach 
êch 
ich 

 
 
 
 
 

anh 
ênh 
inh 

ang 
ăng 
âng 
eng 
ong 
ông 
ung 
ưng 

ai 
oi 
ôi 
ơi 
ui 
ưi 

 



www.tvnsaddleback.org 

 

Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-179 

Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 
 

y 

 
 
Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 
 

ay 
 

ay bay cay đay hay lay may 
áy cáy đáy láy máy váy  
ày bày cày đày mày này tày 
ảy bảy nảy xảy    
ãy hãy nãy     
ạy cạy chạy lạy    

 

ây 
 

ây bây cây dây đây gây mây 
ấy bấy cấy đấy lấy mấy tấy 
ầy bầy cầy đầy gầy lầy rầy 
ẩy bNy đNy gNy khNy lNy mNy 
ẫy bẫy dẫy đẫy gẫy lẫy nẫy 
ậy bậy cậy dậy đậy gậy lậy 

 

y 
 uy 
 ây 
 ay 

u 
â 
a 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-180 

uy 
 

uy duy huy nguy suy tuy truy 
úy húy túy thúy    
ùy chùy tùy thùy    
ủy hủy tủy thủy    
ũy lũy      
ụy lụy tụy thụy    

 
Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây để các em viết vào những chỗ trống.)   
 

ay     ây     uy 

 

  

________________________  ________________________  ________________________ 

   

________________________  ________________________  ________________________ 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-181 

Ô Chữ 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào các ô chữ sao cho đúng.) 
 

cây gậy cục tẩy huy chương 
máy bay máy may nguy hiểm 

 

Ngang 

1.  

4. 

 

5. 

 

Dọc 

2. 

 

3.  

1         2     3 

    
4               

      

      

      

      

    
5               

  
 

4. 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-182 

Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có vần ay, gạch dưới những từ có 
vần ây và đóng khung những từ có vần uy.  Sau đó, cho các em đọc lại những từ này.) 
 

Huy rất thích ra phi trường nhìn máy bay 
cất cánh. 

Bố mua cho mẹ một cái máy may mới. 

 
Ông em đã già nên phải chống gậy. 

 
Em dùng cục tẩy để xóa những lỗi sai. 

 
Em không nên chơi ở những nơi nguy 
hiểm. 

Lớp hai có ba em được lãnh huy chương. 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-183 

Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em chọn câu trả lời thích hợp nhất.) 
 
 
 

Huy thích ra phi trường để làm gì? 

 Để đón ông bà.  Để nhìn máy bay cất 
cánh. 

 Để nhìn máy bay đáp. 

Ai mua cho mẹ cái máy may? 

 Bà.  Bố.  Ông. 

Vì sao ông em chống gậy? 

 Vì ông đã già.  Vì ông còn trẻ.  Vì ông thích cầm gậy. 

Em dùng cục tẩy để làm gì? 

 Xóa những câu đúng.  Xóa những lỗi sai.  Xóa vết dơ trên áo. 

Khi gặp những nơi nguy hiểm, em phải làm gì? 

 Đến gần để chơi.  Không nên chơi gần 
nơi đó. 

 Cả hai đều đúng. 

Có bao nhiêu em học sinh lớp hai được lãnh huy chương? 

 Hai. 
 

 Ba.  Bốn. 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-184 

Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.  Sau đó cho các em đọc lại từng câu.) 
 

Huy rât thich ra phi trương 
nhin may bay cât canh. 
 

Em dung cuc tây đê xoa 
nhưng lôi sai. 

Em không nên chơi ơ nhưng 
nơi nguy hiêm. 
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Tiếng Nước Tôi – Lớp 3  P-185 

Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 
cho các em viết lại nguyên câu.) 
 

Bố mua cho mẹ mốt cài máy may mỡi.  (3 lỗi) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Lớp hai cò ba em được lánh huy chương.  (2 lỗi) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Điền Vào Chỗ Trống 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào chỗ trống sao cho đúng.) 
 

chống gậy, huy chương, máy bay 

Huy rất thích ra phi trường nhìn 
______________ cất cánh. 

  

Ông em đã già nên phải 
______________. 

 

Lớp hai có ba em được lãnh 
______________. 
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Ráp Câu  
(Sắp xếp lại những từ sau đây và viết lại thành một câu có ý nghĩa.  N hớ cách viết hoa và chấm 
câu.) 
 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

nguy hiểm 

không nên chơi 

ở những nơi 

em 

cái máy may 

bố mua cho mẹ 
một 

mới 
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Kiếm Chữ 
(Cho các em tìm và khoanh tròn những từ sau.) 
 

m q n g u y h i ể m 

á ê g m i n đ ứ t n 

y u g ộ l t t q N g 

b e ậ t d h h p y i 

a k y ă m á y m a y 

y c g h t t u n s r 

đ ố t p q r ớ t t s 

r ê ư m ứ t r q i y 

q h u y c h ư ơ n g 
 

  
  

 
 

 

máy 
bay 

máy 
may 

gậy tẩy nguy 
hiểm 

huy 
chương
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Phụ Lục 
 

 Số 

 Ngày trong tuần 

 Tháng Trong Năm 

 Mầu sắc căn bản 

 Cao dao – Thành ngữ - Tục ngữ 
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Soá 
 

1  2 3 
moät  hai  ba 

     

4  5 6 
boán  naêm  saùu 

     

7  8 9 
baûy  taùm  chín 

     

10  11 12 
möôøi  möôøi moät  möôøi hai 

     

13  14 15 
möôøi ba  möôøi boán  möôøi laêm 
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16  17 18 
möôøi saùu  möôøi baûy  möôøi taùm 

     

19  20 21 
möôøi chín  hai möôi  hai möôi moát 

     

22  23 24 
hai möôi hai  hai möôi ba  hai möôi boán 

     

25  26 27 
hai möôi laêm  hai möôi saùu  hai möôi baûy 

     

28  29 30 
hai möôi taùm  hai möôi chín  ba möôi 

 
 

• Ba mươi mốt(31), ba mươi hai(32),..., ba mươi chín(39) 
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• Bốn mươi(40), bốn mươi mốt(41), bốn mươi hai(42),..., 

bốn mươi chín(49) 

• N ăm mươi(50), năm mươi mốt(51), năm mươi hai(52),…, 

năm mươi chín(59) 

• Sáu mươi(60), sáu mươi mốt(61), sáu mươi hai(62),..., sáu 

mươi chín(69) 

• Bảy mươi(70), bảy mươi mốt(71), bảy mươi hai(72),..., bảy 

mươi chín(79) 

• Tám mươi(80), tám mươi mốt(81), tám mươi hai(82),..., 

tám mươi chín(89) 

• Chín mươi(90), chín mươi mốt(91), chín mươi hai(92),..., 

chín mươi chín(99) 

 

********************** 

 

• Một trăm(100), một trăm lẻ một(101), một trăm lẻ 

hai(102),..., một trăm lẻ chín(109) 

• Một trăm mười(110), một trăm mười một(111), một trăm 

mười hai, …, Một trăm mười chín(119) 

• Một trăm hai mươi(120), một trăm hai mươi mốt(121), ... 
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• Một trăm ba mươi(130),  một trăm ba mươi mốt(131),... 

• Một trăm bốn mươi(140),… 

• Một trăm năm mươi(150),… 

• Một trăm sáu mươi(160),… 

• Một trăm bảy mươi(170),… 

• Một trăm tám mươi(180),… 

• Một trăm chín mươi(190),… 

 

********************** 

 

• Hai trăm(200), ba trăm(300),...  

• Một ngàn(1,000), hai ngàn(2,000), ba ngàn(3,000),… 

• Mười ngàn(10,000), mười một ngàn(11,000), mười hai 

ngàn(13,000),...  

• Một trăm ngàn(100,000),...  

• Một triệu(1,000,000) 

• Một tỷ(̣1,000,000,000). 
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Ngaøy Trong Tuaàn 
 

 

 
 

  

Chuùa Nhaät  Thöù Hai Thöù Ba 
     

 

 
 

  

Thöù Tö  Thöù Naêm Thöù Saùu 
     

  
 

 
  Thöù Baûy  
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Tháng Trong Năm 
(Dương Lịch) 

 
 

Tháng Một  Tháng Hai Tháng Ba 
     

 
 

 
Tháng Tư  Tháng Năm Tháng Sáu 

     

 
 

Tháng Bảy  Tháng Tám Tháng Chín 

 

 

  
Tháng Mười   Tháng Mười Một Tháng Mười Hai 
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Tháng Trong Năm 
 (Âm Lịch) 

 
 

Tháng Giêng  Tháng Hai Tháng Ba 
     

 
 

 
Tháng Tư  Tháng Năm Tháng Sáu 

     

 
 

Tháng Bảy  Tháng Tám Tháng Chín 

 

 

  
Tháng Mười   Tháng Mười Một Tháng Chạp 
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Mầu Sắc Căn Bản 
 

                 Trắng 
 

                Hồng 

                  Xanh dương 

 

                 Cam 

                  Xanh lá cây 

 

                 Nâu 

                  Đỏ                   Xám 

                  Vàng                  Đen 

                    Tím 

 

                  Xanh da trời 
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 Ca dao - Thành ngữ - Tục ngữ 
 

Đi cho biết đó biết đây 
Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn? 

Nếu quen biết nhiều thì sẽ mở rộng sự hiểu biết. 
Có công mài sắt, có ngày nên kim. 

Nếu cố gắng thì việc khó vẫn có thể làm được. 
Kiến tha lâu đầy tổ. 

Nếu có kiên nhẫn thì việc gì cũng làm xong. 
Nước chảy đá mòn. 

Một cây làm chẳng nên non, 
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao. 

Câu ca dao này có ý nghĩa: chung tay góp sức cùng nhau sẽ làm nên 
chuyện lớn. 

Con người có tổ có tông, 
Như cây có cội, như sông có nguồn. 

Khuyên ta phải luôn nhớ đến nguồn gốc, giống nòi của mình. 
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Lên non mới biết non cao, 
Nuôi con mới biết công lao mẹ hiền. 

Công cha áo mẹ chữ thầy 
Gắng công mà học, có ngày thành danh. 

Cá không ăn muối cá ươn, 
Con cãi cha mẹ trăm đường con hư. 

Nếu cãi lời cha mẹ sẽ không phải là con ngoan. 
Anh em như thể tay chân 

Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần. 
Câu ca dao khuyên ta phải thương và giúp đỡ anh em. 

Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. 
Câu tục ngữ này có ý nghĩa: Anh chị em trong gia đình không nên gây 

sự bất hòa với nhau. 
Một giọt máu đào hơn ao nước lã. 

Khuyên ta hãy thương yêu những người ruột thịt của mình. 

 
Em ngã thì chị phải nâng, 

Đến khi chị ngã, em bưng miệng cười. 
Câu này có ý trách là em không biết thương chị, nhưng chị thì thương em. 
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Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. 
Phải luôn biết ơn đối với những ai đã giúp đỡ mình. 

Uống nước nhớ nguồn. 
Phải luôn biết ơn đối với những ai đã giúp đỡ mình. 

Ân trả nghĩa đền 
Đền ơn trả nghĩa đối với những ai đã giúp đỡ mình 

Ta về ta tắm ao ta, 
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. 

 
Nhiễu điều phủ lấy giá gương, 

Người trong một nước phải thương nhau cùng. 
Khuyên ta hãy thương yêu người cùng quê hương xứ sở. 

 
Thương người như thể thương thân. 

Yêu thương người khác như yêu thương chính bản thân mình 

Lá lành đùm lá rách. 
Câu này khuyên ta nên thương yêu giúp đỡ những người nghèo khổ 

hơn mình. 

 
Có loạn ly mới biết người trung nghĩa. 
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Tốt danh hơn lành áo. 
 

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. 
Câu tục ngữ này có ý nghĩa: Nét đẹp trong tâm hồn đáng quý hơn nét 

đẹp bên ngoài. 
Cái nết đánh chết cái đẹp. 

Câu tục ngữ này có ý nghĩa: Nét đẹp trong tâm hồn đáng quý hơn nét 
đẹp bên ngoài. 

 
Ở hiền thì lại gặp lành. 

Câu tục ngữ khuyên ta phải sống thật tốt để nhận được đều tốt. 

Những người nhân đức trời dành phúc cho. 
Khuyên ta phải sống cho thật tốt để nhận được điều tốt. 

 
Quá giận mất khôn 

Câu tục ngữ này có ý nghĩa: giận dữ sẽ đánh mất sự khôn ngoan. 
 

Một sự nhịn, chín sự lành 
Khuyên ta nên nhường nhịn người khác, không gây lộn là tốt nhất.. 

 
Tiên học lễ, hậu học văn 

Trước hết là học lễ nghĩa đạo đức, sau mới học văn chương. 
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Không thầy đố mày làm nên 
Phải luôn nhớ ơn những người dạy dỗ ta những điều hay, lẽ phải. 

 
Lời nói không mất tiền mua 

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau 
Phải suy nghĩ (thận trọng) trước khi nói ra lời, vì khi nói ra rồi không 

lấy lại được. 

 
Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học 

Câu tục ngữ khuyên ta phải hỏi để được giỏi. 

 
Có công mài sắt, có ngày nên kim 

Nếu cố gắng thì việc khó vẫn có thể làm được. 

Công cha như núi Thái Sơn, 
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. 

Một lòng thờ mẹ kính cha 
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. 
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